
FRONT&RIGHT VIEW REAR&LEFT VIEW

Thông số kĩ thuật:

1 Tiêu chuẩn

2 Vật liệu  - Posso/JSVC Steel
 - SPCC/SD

3 Tải trọng .Trên các bánh xe 1200 kg. 
. Trên các chân đế 2000kg.

4 Màu sơn  Sơn tĩnh điện màu đen

5 Độ thông 
thoáng

 Cửa lưới lục giác trước&sau thông   
thoáng >80%
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 - ISO 9001:2015 
- IS O 14001:2015

 - CE, EN/IEC 62368-1, RoHS
 - ANSI/EIA 310-D, phần A
 - DIN 41494 
 - BS5954 phần 2
 - IEC 60297-1, IEC 60297-2
 - IP20
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Khóa tay nắm
Dùng chung chìa
cửa trước va sau

DETAIL A
1 : 4

Khóa cửa hông(4x)
Dùng chung chìa cửa trước và sau

DETAIL B
1 : 4

06

Vị trí tiếp đất
Điểm bắt chống tĩnh điện ESD

Vi trí tiếp cửa

DETAIL U
1 : 5

15

EXPLODE VIEW

Item Name Q'Ty Thick Description
01 Nóc 1 1.2
02 Thanh ngang 6 2.0

03 Khung 2 2.0

04 Thanh lắp thiết bị 4 2.0
Uốn cong, >80% 

Thoáng khí
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05 Cửa trước 1 1.2

06 Dây mát từ 3 Tiết diện 2.5 mm2

HUỲNH HỮU ẨN

07 Bánh xe 4 Phi 50 x74H
08 Tăm che đế 2 1.5
09 Cửa hông 4 1.0   Tấm kín
10 Thanh lắp PDU dọc 2 1.0 4 PDU

11 Cửa sau trái 1 1.2 >80% Thoáng khí

12 Cửa sau phải 1 1.2 >80% Thoáng khí

13 Quản lí cáp dọc dạng vòng 2 1.0 10 Vòng

14 Nắp bịt 1U 24 1.0

15 Bộ Bu lông, đai ốc M6 50 Có vòng đệm cao su 
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Quản lí cáp dọc
Thanh lắp PDU Thanh lắp thiết bị

FRONT VIEW
FRONT VIEW

(REMOVED DOOR) REAR VIEW 
SIDE VIEW

(REMOVED 1SIDE DOOR) 
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Lỗ cáp (4x)
có nắp đậy thép Cửa trước uốn cong
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M16x50

Điều chỉnh độ cao tủ 
10mm

Max load 1200kg

BÁNH XE

Max load 2000kg

CHÂN ĐẾ CỐ ĐỊNH

BOTTOM VIEWTOP VIEW
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DETAIL A: Hình lực giác
>80% thông thoáng khí

KHÓA TAY NẮM
Dùng chung chìa cửa trước, sau và 

cửa hông

DETAIL ITEM:
CỬA TRƯỚC CỬA SAU
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XTRUK 9 SIDES
MAX LOAD 2000kg

03
04

42

41
KEY ID

U-HIGH
NUMBERING

MOUNTING PROFILE

DETAIL ITEM: 

KHUNG THANH LẮP THIẾT BỊ
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DETAIL A
1 : 4

Bát liên kết tủ 
Rack (4x)

 >120°  >120° 

 >120° 

DETAIL B
1 : 7 Bản lề liên kết bằng chốt

tháo lắp cửa dễ dàng

ISOMETRIC VIEW TOP VIEW
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A-A
1 : 2

Vòng nhựa (10x)

DETAIL B
1 : 4 Lỗ lắp dạng gài

PHỤ KIỆN: 

QUẢN LÝ CÁP DỌC

- Lắp vào thanh ngang tủ, dạng gài, có thể di chuyển 
lên xuống theo thực tế.
- Khung thép cán nguội SPCC theo tiêu chuẩn JIS 
- Xử lý sạch bề mặt trước khi sơn.
- Khung Sơn tĩnh điện nhẵn bóng, cùng màu sơn với 
tủ rack. 
- Vòng dẫn cáp bằng nhựa ABS màu đen, gắn dạng 
cài, có thể đi chuyên lên xuống trên khung quản lí cáp.

NẮP BỊT 1U

- Thép cán nguội SPCC  dày 1mm
- Xử lý sạch bề mặt trước khi sơn.
- Sơn tĩnh điện nhẵn bóng, cùng màu sơn với tủ 
rack. 
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